
Phụ lục II 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC,  

NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BVHTTDL ngày      tháng 01 năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 

     

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU 

LỊCH NĂM 2025 

 

 

 

STT 

 

Tên 

loại 

văn 

bản 

 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; 

tên gọi của văn 

bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

 

 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

LĨNH VỰC VĂN HÓA 

Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

1.  Nghị 

định 
Số 32/2012/NĐ-CP 

ngày 12/4/2012 của 

Chính phủ về quản 

lý xuất khẩu, nhập 

khẩu văn hóa phẩm 

không nhằm mục 

đích kinh doanh 

Điều 1, Điều 3, Khoản 

2 Điều 4, Khoản 2 Điều 

6, Điều 7, Điều 8, Điều 

9, Điều 10, Điều 11, 

Điều 12, Phụ lục I, II, 

II, IV, V VI, VII 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Điều 1, 2 Nghị 

định số 31/2025/NĐ-

CP ngày 24/02/2025 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 

số 32/2012/NĐ-

CP ngày 12 tháng 4 

năm 2012 của Chính 

phủ về quản lý xuất 

khẩu, nhập khẩu văn 

hóa phẩm không nhằm 

mục đích kinh doanh. 

12/04/2025 

 

2.  Nghị 

định 
Số 105/2012/NĐ-

CP ngày 

17/12/2012 của 

Chính phủ về tổ 

chức lễ tang cán bộ, 

công chức, viên 

chức 

- Khoản 2 Điều 4, 

khoản 2 Điều 6, các 

Điều 1; 3; 7, 8, 9, 10, 

11, 12; 

- Khoản 2 Điều 47, 

khoản 2 Điều 49; 

- Khoản 6 Điều 57; 

Điều 58. 

- Khoản 6 Điều 57; 

Điều 58. 

Được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ một 

phần bởi Nghị định số 

237/2025/NĐ-CP ngày 

29/8/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 105/2012/NĐ-

CP ngày 17/12/2012 

của Chính phủ về tổ 

chức lễ tang cán bộ, 

29/8/2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-32-2012-nd-cp-xuat-nhap-khau-van-hoa-pham-khong-nham-muc-dich-kinh-138018.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-32-2012-nd-cp-xuat-nhap-khau-van-hoa-pham-khong-nham-muc-dich-kinh-138018.aspx
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công chức, viên chức. 

3.  Thông 

tư 
Thông tư số 

10/2013/TT- 

BVHTTDL ngày 

06 tháng 12 năm 

2013 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết và hướng 

dẫn thực hiện một 

số điều của Luật 

Quảng cáo và 

Nghị định số 

181/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 

năm 2013 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Quảng 

cáo 

 Khoản 5 Điều 7. 

Được thay thế bởi 

Điều 1 Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành 

chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

26/12/2025 

4.  Nghị 

định 
Số 142/2018/NĐ-

CP ngày 

09/10/2018 sửa đổi 

một số quy định về 

điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ 

Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

Điều 2 

Bị bãi bỏ bởi khoản 4 

Điều 125 Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP ngày 

28/11/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Di 

sản văn hóa. 

15/01/2026 

LĨNH VỰC DU LỊCH 

Văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

5.  Thông 

tư 
Số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số 

điều của Luật Du 

lịch được sửa đổi, 

bổ sung bởi 

Thông tư số 

- Khoản 1 Điều 6; 

-  Điểm a khoản 2 Điều 

6 Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL; 

- Điểm b khoản 2 Điều 

6 Thông tư số 

06/2017/TT- 

BVHTTDL. 

- Điểm a khoản 3 Điều 

Được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế bởi Điều 2 

Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành 

chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất, 

26/12/2025 
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13/2019/TT-

BVHTTDL, 

Thông tư số 

13/2021/TT- 

BVHTTDL và 

Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL 

6 (được sửa đổi, bổ 

sung bởi khoản 1 Điều 

1 Thông tư số 

13/2021/TT-

BVHTTDL); 

- Khoản 3 Điều 17 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO 

Văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

6.  Thông 

tư 
Số 06/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

22/7/2021 Quy 

định tiêu chuẩn 

phong đẳng cấp 

vận động viên thể 

thao thành tích cao 

 Phụ lục tại điểm a 

khoản 3 Điều 3; 

 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Thông tư số 

14/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

03/11/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về 

việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông 

tư số 06/2021/TT-

BVHTTDL ngày 22 

tháng 7 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định tiêu 

chuẩn phong đẳng cấp 

vận động viên thể thao 

thành tích cao. 

01/01/2026 

7.  Thông 

tư 
Số 10/2017/TT- 

BVHTTDL ngày 

29/12/2017 quy 

định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân 

viên chuyên môn 

đối với môn 

Taekwondo. 

 Khoản 4 và khoản 6 

Điều 3. 

Bị bãi bỏ bởi Điều 5 

Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành 

chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

26/12/2025 

8.  Thông 

tư 
Số 02/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

19 tháng 01 năm 

 Điểm c khoản 1 và 

điểm b khoản 2 Điều 3  

Bị bãi bỏ bởi Điều 6 

Thông tư số 

21/2025/TT-

26/12/2025 
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2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị và 

tập huấn nhân 

viên chuyên môn 

đối với môn 

Karate. 

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành 

chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

9.  Thông 

tư 
Số 09/2018/TT- 

BVHTTDL ngày 

31/01/2018 quy 

định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân 

viên chuyên môn 

đối với môn Judo. 

 Khoản 4 và khoản 7 

Điều 3 

Bị bãi bỏ bởi Điều 7 

Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành 

chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

26/12/2025 

10.  Thông 

tư 
Số 11/2018/TT- 

BVHTTDL ngày 

31 tháng 01 năm 

2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị và 

tập huấn nhân 

viên chuyên môn 

đối với môn Lân 

Sư Rồng 

 Điểm đ và e khoản 1 

Điều 3 

 

Bị bãi bỏ bởi Điều 8 

Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành 

chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

26/12/2025 

11.  Thông 

tư 
Số 13/2018/TT- 

BVHTTDL ngày 

08/02/2018 quy 

định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân 

 Điểm d và điểm e 

khoản 1 Điều 3 

Bị bãi bỏ bởi Điều 9 

Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

26/12/2025 
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viên chuyên môn 

đối với môn 

Quyền anh. 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành 

chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

12.  Thông 

tư 
Số 20/2018/TT- 

BVHTTDL ngày 

03/4/2018 quy 

định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân 

viên chuyên môn 

đối với môn Patin 

Điểm đ và e khoản 1 

Điều 3 

 

Bị bãi bỏ bởi Điều 10 

Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành 

chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

26/12/2025 

13.  Thông 

tư 
Số 29/2018/TT- 

BVHTTDL ngày 

28 tháng 9 năm 

2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị và 

tập huấn nhân 

viên chuyên môn 

đối với môn 

Wushu. 

Khoản 4 và khoản 7 

Điều 3 

Bị bãi bỏ bởi Điều 11 

Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành 

chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

26/12/2025 

14.  Thông 

tư 
Số 08/2023/TT- 

BVHTTDL ngày 

02 tháng 6 năm 

2023 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

các mẫu trong 

hoạt động đăng ký 

- Khoản 1a, Phụ lục 1a; 

- Mục 5 của các mẫu số 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 

Phụ lục I 

Được sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một phần bởi 

Điều 12 Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành 

26/12/2025 
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quyền tác giả, 

quyền liên quan 

chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

LĨNH VỰC XUẤT BẢN  

Văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

15.  Thông 

tư 
Số 32/2021/TT-

BTTTT ngày 

31/12/2021 hướng 

dẫn thực hiện xuất 

bản phẩm sử dụng 

ngân sách nhà nước 

- Các Điều 5, 7; khoản 

3 Điều 8; khoản 1, 2 

Điều 9, khoản 3 Điều 

13; 

- Mẫu số 05, mẫu số 

06, mẫu số 07, mẫu số 

08 tại Phụ lục kèm 

theo. 

Được sửa đổi, bổ sung, 

và bãi bỏ một phần bởi 

Thông tư số 

12/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

28/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

29/8/2025 

LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

Văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

16.  Thông 

tư 
Số 24/2016/TT- 

BTTTT ngày 

15/11/2016 quy 

định về quản lý 

chất lượng dịch vụ 

phát thanh, truyền 

hình 
- Khoản 4 Điều 6  

Được thay thế bởi 

Điều 3 Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành 

chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

26/12/2025 

17.  Thông 

tư 
Số 36/2016/TT-

BTTTT ngày 

26/12/2016 của 

quy định chi tiết 

về việc cấp phép 

hoạt động và chế 

độ báo cáo đối với 

loại hình báo nói, 

báo hình 

- Điều 6; 

- Khoản 2 Điều 5; 

- Điểm a khoản 1 và 

khoản 7 Điều 5, các 

Điều 7, Điều 8 và Điều 

9. 

Được thay thế và bãi 

bỏ một phần bởi Điều 

4 Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Thông tư có quy 

định thủ tục hành 

chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 

26/12/2025 
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Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUNG 

Văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

18.  Thông 

tư 
Số 16/2021/TT- 

BVHTTDL ngày 

22/12/2021 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và 

xếp lương viên 

chức chuyên 

ngành di sản văn 

hóa 

 Khoản 2 Điều 9 

 

Được sửa đổi, bổ sung, 

bởi Thông tư số 

15/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2025 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của các Thông tư quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên 

chức chuyên ngành di 

sản văn hóa, thư viện, 

văn hóa cơ sở, thể dục 

thể thao, mỹ thuật, 

nghệ thuật biểu diễn, 

điện ảnh và tuyên 

truyền viên văn hóa. 

15/01/2026 

19.  Thông 

tư 
Số 02/2022/TT- 

BVHTTDL ngày 

01/7/2022 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và xếp 

lương viên chức 

chuyên ngành thư 

viện 

Điểm a khoản 2 Điều 

4; điểm a khoản 2 Điều 

5; điểm a khoản 2 Điều 

6; khoản 2 Điều 9. 

 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Thông tư số 

15/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2025 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của các Thông tư quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên 

chức chuyên ngành di 

sản văn hóa, thư viện, 

văn hóa cơ sở, thể dục 

thể thao, mỹ thuật, 

nghệ thuật biểu diễn, 

điện ảnh và tuyên 

truyền viên văn hóa. 

15/01/2026 

20.  Thông 

tư 
Số 03/2022/TT-

BVHTTDL ngày 

07/7/2022 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và xếp 

lương viên chức 

 Khoản 2 Điều 11 

 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Thông tư số 

15/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2025 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của các Thông tư quy 

15/01/2026 
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chuyên ngành văn 

hóa cơ sở 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên 

chức chuyên ngành di 

sản văn hóa, thư viện, 

văn hóa cơ sở, thể dục 

thể thao, mỹ thuật, 

nghệ thuật biểu diễn, 

điện ảnh và tuyên 

truyền viên văn hóa. 

21.  Thông 

tư 
Số 07/2022/TT- 

BVHTTDL ngày 

25/10/2022 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức 

chuyên ngành thể 

dục thể thao 
 Khoản 2 Điều 9 

 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Thông tư số 

15/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2025 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của các Thông tư quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên 

chức chuyên ngành di 

sản văn hóa, thư viện, 

văn hóa cơ sở, thể dục 

thể thao, mỹ thuật, 

nghệ thuật biểu diễn, 

điện ảnh và tuyên 

truyền viên văn hóa. 

15/01/2026 

22.  Thông 

tư 
Số 09/2022/TT- 

BVHTTDL ngày 

28/10/2022 của quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức 

chuyên ngành mỹ 

thuật 
 Khoản 2 Điều 9 

 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Thông tư số 

15/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2025 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của các Thông tư quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên 

chức chuyên ngành di 

sản văn hóa, thư viện, 

văn hóa cơ sở, thể dục 

thể thao, mỹ thuật, 

nghệ thuật biểu diễn, 

điện ảnh và tuyên 

truyền viên văn hóa. 

15/01/2026 

23.  Thông 
Số 10/2022/TT-  Khoản 2 Điều 13 Được sửa đổi, bổ sung 15/01/2026 
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tư BVHTTDL ngày 

28/10/2022 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức 

chuyên ngành nghệ 

thuật biểu diễn và 

điện ảnh 

 bởi Thông tư số 

15/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2025 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của các Thông tư quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên 

chức chuyên ngành di 

sản văn hóa, thư viện, 

văn hóa cơ sở, thể dục 

thể thao, mỹ thuật, 

nghệ thuật biểu diễn, 

điện ảnh và tuyên 

truyền viên văn hóa. 

24.  Thông 

tư 
Số 02/2023/TT- 

BVHTTDL ngày 

21/02/2023 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức 

chuyên ngành 

tuyên truyền viên 

văn hóa 

 Khoản 2 Điều 8 

 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Thông tư số 

15/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2025 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của các Thông tư quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên 

chức chuyên ngành di 

sản văn hóa, thư viện, 

văn hóa cơ sở, thể dục 

thể thao, mỹ thuật, 

nghệ thuật biểu diễn, 

điện ảnh và tuyên 

truyền viên văn hóa. 

15/01/2026 

Tổng số (I): 24 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC 

NGÀY 01/01/2025: Không có. 
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